
Tỉnh/TP Huyện/Quận Xã/Phường/Thị trấn Ngày ghi nhận ổ 
dịch gần nhất

Ghi chú

Áp dụng chỉ thị 16

Công Lý 08/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15
Đức Lý 18/07/2021

Kim Bảng Thi Sơn 08/07/2021
Việt Hùng 26/06/2021
Vân Hà 14/07/2021
Vĩnh Ngọc 08/07/2021
Võng La 06/07/2021
Kim Nỗ 09/07/2021
Đại Mạch 14/07/2021
Hải Bối 14/07/2021
Tiên Dương 17/07/2021
Kim Chung 16/07/2021
An Mỹ 05/07/2021
Mỹ Thành 06/07/2021
Lĩnh Nam 14/07/2021
Vĩnh Hưng 16/07/2021
Hoàng Văn Thụ 16/07/2021
Tân Mai 17/07/2021
Mai Động 18/07/2021
Thịnh Liệt 18/07/2021
Bát Giáp 18/07/2021
Định Công 11/07/2021

Nam Từ Liêm Mỹ Đình 1 12/07/2021
Thanh Xuân Trung 09/07/2021
Phương Liệt 18/07/2021
Nhân Chính 18/07/2021
Thanh Xuân Nam 16/07/2021

Cầu Giấy Nghĩa Đô 16/07/2021

Lý Nhân

Các tỉnh/TP: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, 

Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang

Mỹ Đức

Hoàng Mai

CẬP NHẬT VÙNG DỊCH VÀ VÙNG NGUY CƠ DỊCH COVID-19
(Cập nhật đến 23h00 ngày 18/7/2021)

Hà Nam

Hà Nội

Đông Anh

Thanh Xuân



Thanh Trì Tân Triều 16/07/2021
Láng Hạ 17/07/2021
Quang Trung 17/07/2021
Văn Chương 18/07/2021
Hàng Bột 17/07/2021
Vạn Phúc 16/07/2021
Mộ Lao 16/07/2021
Gia Thụy 18/07/2021
Phúc Đồng 18/07/2021

Hoài Đức La Phù 18/07/2021
Lý Thái Tổ 18/07/2021
Chương Dương 18/07/2021

Thường Tín Quất Động 08/07/2021
Phú Diễn 07/07/2021
Phúc Diễn 18/07/2021
Cổ Nhuế 2 09/07/2021
Cổ Nhuế 1 09/07/2021 11/7/2021

Ứng Hòa Hòa Xá 14/07/2021
Hoàng Kim 06/07/2021
Kim Hoa 16/07/2021
Văn Khê 14/07/2021
Phường Phố Huế 11/07/2021
Bạch Đằng 18/07/2021
Vĩnh Tuy 18/07/2021
Phạm Đình Hổ 18/07/2021
Thanh Nhàn 18/07/2021
Bùi Thị Xuân 18/07/2021
Phường Lê Đại Hành 11/07/2021
Phường Nguyễn Du 17/07/2021
Hoa Vôi 14/07/2021
TT Quốc Oai 09/07/2021

Lục Nam Phương Sơn 26/06/2021
Song Mai 08/07/2021
Tân Tiến 08/07/2021
Xã Tân Mỹ 04/07/2021 07/7/2021
Dĩnh Kế 08/07/2021
Trần Nguyên Hãn 10/07/2021

Hoàn Kiếm

Đống Đa

Hà Đông

Mê Linh

Bắc Từ Liêm

Quốc Oai

TP Bắc Giang

Bắc Giang

Hai Bà Trưng

Hà Nội

Long Biên



Xương Giang 10/07/2021
Đa Mai 10/07/2021
Mỹ Độ 12/07/2021
Hoàng Văn Thụ 08/07/2021
Quế Nham 08/07/2021
Việt Lập 04/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Ngọc Thiện 10/07/2021

Việt Yên Tăng Tiến 09/07/2021
TT Vôi 26/06/2021
Tân Thanh 22/06/2021
Thái Đào 11/07/2021
Nội Hoàng 28/06/2021
Tiền Phong 28/06/2021
Yên Lư 28/06/2021
Phượng Sơn, Mỹ An, Nam Dương, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo 
Gia, Phú Nhuận, Kim Sơn, Biển Động, Kiên Thành, Kiên 
Lao, Trù Hựu

09/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15

Thị trấn Chũ, Thanh Hải, Quý Sơn, Hồng Giang, Tân Quang, 
Biên Sơn, Giáp Sơn, Phì Điền, Tân Hoa, Đồng Cốc

29/06/2021 Áp dụng chỉ thị 16

Vệ An 07/07/2021
Đại Phúc 09/07/2021
Nam Sơn 07/07/2021
Vân Dương 10/07/2021
Tiền An 05/07/2021
Ninh Xá 18/07/2021

Tiên Du Lạc Vệ 18/07/2021
Yên Phong Yên Phụ 07/07/2021
Gia Bình Đông Cứu 06/07/2021

Lạng Sơn Văn Quan Trấn Ninh 18/06/2021
Hà Huy Tập 22/06/2021
Lê Lợi 05/07/2021
Hưng Chính 29/06/2021
Lê Mao 29/06/2021
Hưng Bình 22/06/2021
Bến Thủy 22/06/2021
Vinh Tân 04/07/2021

TP Bắc Giang

Bắc Giang

Yên Dũng

Lục Ngạn

Bắc Ninh

TP Vinh

Nghệ An

Lạng Giang

Tân Yên

TP Bắc Ninh



Đội Cung 24/06/2021
Hồng Sơn 24/06/2021
Trung Đô 29/06/2021
Hưng Đông 29/06/2021
Bàu Quán 29/06/2021
P. Cửa Nam 07/07/2021 11/7/2021
Diễn Thịnh 17/06/2021
Diễn Cát 17/06/2021
Diễn Tân 17/06/2021
Diễn Trung 17/06/2021
Diễn Kim 17/06/2021
Minh Châu 17/06/2021
Các xã còn lại 17/06/2021 Áp dụng chỉ thị 15
Nghĩa Xuân 18/06/2021
Minh Hợp 19/06/2021

Nam Đàn Trung Phúc Cường 25/06/2021
Thái Hòa Long Sơn 23/06/2021
Đô Lương TT Đô Lương 02/07/2021

Nghi Trường 01/07/2021
Nghi Diên 25/06/2021
Nghĩa Hiếu 25/06/2021
Nghĩa Thọ 27/06/2021
Quỳnh Minh 27/06/2021
Quỳnh Lâm 26/06/2021

Yên Thành Tân Thành 14/07/2021
Lượng Minh 16/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Toàn huyện Tương Dương 16/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15

TP Hà Tĩnh Thạch Linh 22/06/2021
Tân Lâm Hương 18/06/2021
Thạch Long 28/06/2021

Cẩm Xuyên Cẩm Vịnh 24/06/2021
Lộc Hà Ích Hậu 14/07/2021

Hương Sơn Quang Diệm 19/06/2021
Nghi Xuân Xuân Viên 16/06/2021

Phan Đình Phùng 06/07/2021
Hoàng Văn Thụ 06/07/2021

Nghi Lộc

Nghĩa Đàn

Tương Dương

Thạch Hà

Hà Tĩnh

Diễn Châu

Quỳ Hợp

TP Vinh

Nghệ An

Quỳnh Lưu

Thái Nguyên TP Thái Nguyên



Trưng Vương 06/07/2021
Quyết Thắng 06/07/2021
Thạc Gián 17/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Chính Gián 18/06/2021
Tân Chính 18/06/2021
An Khê 17/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Hòa Khê 18/06/2021
Thanh Khê Tây 21/06/2021
Hòa Cường Bắc 13/07/2021
Hòa Cường Nam 13/07/2021
Hòa Thuận Tây 12/07/2021 Phỏng tỏa

Sơn Trà An Hải Bắc 22/06/2021
Hòa An 17/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Khuê Trung 10/07/2021
Hòa Xuân 10/07/2021

Ngũ Hành Sơn Mỹ An 13/07/2021
Hòa Minh 21/06/2021
Hòa Hiệp Nam 23/06/2021
Hòa Khánh Bắc 17/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Hòa Châu 13/07/2021
Hòa Liên 14/07/2021

Duy Xuyên Nam Phước 19/06/2021
Núi Thành Tam Hiệp 06/07/2021
Nghi Sơn Nghi Sơn 09/07/2021
Thọ Xuân Xuân Giang 11/07/2021

6 xã: Tân Lập, Thanh Long, Minh Châu, Việt Cường, Tân 
Việt, Lý Thường Kiệt

24/06/2021 Áp dụng chỉ thị 16

Toàn huyện Yên Mỹ 27/06/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Nguyễn Trãi 26/06/2021
Hồ Tùng Mậu 26/06/2021
Bắc Sơn 30/06/2021
Xã Cẩm Ninh 30/06/2021
Xã Hạ Lệ 30/06/2021
Xã Xuân Trúc 30/06/2021
Xã Vân Du 30/06/2021
Xã Hoàng Hoa Thám 30/06/2021

Yên Mỹ

Hòa Vang

Hưng Yên

Quảng Nam

Ân Thi

Thanh Hóa

Đà Nẵng

Thái Nguyên

Hải Châu

TP Thái Nguyên

Thanh Khê

Cẩm Lệ

Liên Chiểu



Văn Lâm Minh Hải 18/07/2021
TP Hưng Yên Bảo Khê 08/07/2021

Vũ Xá 26/06/2021
Toàn Thắng 29/06/2021
Bần Yên Nhân 25/06/2021
Nhân Hòa 25/06/2021
Dị Sử 27/06/2021
Phùng Chí Kiên 25/06/2021
Hưng Long 25/06/2021
An Cảnh 25/06/2021
Tân Dân 26/06/2021
An Viên 28/06/2021
Dị Chế 29/06/2021
Minh Phượng 28/06/2021

Phù Cừ Minh Hoàng 29/06/2021
Ia Glai 22/06/2021
H’Bông 05/07/2021

AyunPa Đoàn Kết 17/07/2021
Krông Pa TT Phú Túc 16/07/2021

Hòa Kiến 27/06/2021
Phường 1 30/06/2021
Phường 2 24/06/2021
Phường 3 24/06/2021
Phường 4 23/06/2021
Phường 5 23/06/2021
Phường 7 23/06/2021
Phường 8 30/06/2021
Phường 9 06/07/2021
Phú Thạnh 24/06/2021
An Phú 01/07/2021
Bình Kiến 26/06/2021
Hòa Hiệp Trung 24/06/2021
Phường 9 27/06/2021
Toàn TP Tuy Hòa 15/07/2021 Giãn cách xã hội
Củng Sơn 26/06/2021
Sơn Hà 27/06/2021
Sơn Nguyên 26/06/2021

Hưng Yên

Mỹ Hào

Khoái Châu

Tiên Lữ

Chư Sê

Sơn Hòa

Gia Lai

Kim Động

Tuy Hòa

Phú Yên



Suối Trai 02/07/2021
Hòa Trị 02/07/2021
Hòa Quang 02/07/2021
xã Hòa Định Tây 10/07/2021
Thị trấn Phú Hòa 09/07/2021
xã Hòa Thắng 08/07/2021
xã Hòa Quang Nam 08/07/2021
xã Hòa An 07/07/2021
Hòa Xuân Nam 25/06/2021
Hòa Hiệp 01/07/2021
Hòa Hiệp Nam 02/07/2021
Hòa Trị 18/07/2021
Hòa Thắng 18/07/2021
Hòa Quang Bắc 18/07/2021
Hòa Hiệp Bắc 09/07/2021
Hòa Hiệp Trung 07/07/2021
An Hòa Hải 01/07/2021
An Dân 03/07/2021
thị trấn Chí Thạnh 03/07/2021
An Mỹ 03/07/2021
An Chấn 04/07/2021
An Hiệp 04/07/2021
An Cư 08/07/2021
An Ninh Đông 10/07/2021
Ea Trol 01/07/2021
Ea Bia 02/07/2021
TT Hai Riêng 30/06/2021
Đức Bình Đông 30/06/2021
Hòa Mỹ Tây 07/07/2021
Hòa Bình 1 02/07/2021

Toàn tỉnh Phú Yên (Trừ Đồng Xuân và Sông Cầu) 01/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15
Đồng Xuân Thị trấn La Hai 10/07/2021

Phước Long 23/06/2021
Xương Huân 23/06/2021
Lộc Thọ 23/06/2021
Phước Đồng 04/07/2021
Vĩnh Lương 04/07/2021

Tây Hòa

Khánh Hòa

Sông Hinh

Sơn Hòa

Đông Hòa

Tuy An

Nha Trang

Phú Yên

Phú Hòa



Vĩnh Phước 04/07/2021
Phước Long 04/07/2021
Toàn TP Nha Trang 09/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16

Cam Ranh Cam Phúc Nam 24/06/2021
Vạn Ninh Toàn huyện Vạn Ninh 09/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Ninh Hòa Toàn huyện Ninh Hòa 09/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16

Diên Khánh Diên Điền 04/07/2021
Cam Lâm Suối Tân 04/07/2021

Các huyện còn lại 09/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15
Phú Lạc 08/07/2021
Liên Hương 27/06/2021
Phong Phú 08/07/2021
Toàn huyện Tuy Phong 24/06/2021 Áp dụng chỉ thị 15
Phú Tài 24/06/2021
Toàn TP Phan Thiết 24/06/2021 Áp dụng chỉ thị 15

TX La Gi Toàn TX La Gi 15/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Đức Linh Vũ Hòa 18/07/2021
Hàm Tân Sơn Mỹ 18/07/2021

Hàm Thuận Nam Mương Mán 28/06/2021
Hàm Trí 27/06/2021
Hàm Thắng 28/06/2021
TT Ma Lâm 08/07/2021
Toàn huyện Hàm Thuận Bắc 28/06/2021 Áp dụng chỉ thị 15
Cộng Hiền 03/07/2021
Lý Học 03/07/2021
Hòa Bình 03/07/2021
Lý Học, Bình Hòa, Cộng Hiền 10/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15
Toàn huyện Vĩnh Bảo 03/07/2021

Hải An Đông Hải 2 17/07/2021
Ngô Quyền Đằng Giang 28/06/2021

Mông Dương 24/06/2021
Cẩm Thịnh 24/06/2021
Phổ Châu 15/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Phổ Thạnh 15/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Nghĩa Chánh 15/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Nghĩa Lộ 15/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16

Khánh Hòa

Tuy Phong

Quảng Ngãi

Nha Trang

Bình Thuận

Quảng Ninh TP Cẩm Phả

Đức Phổ

TP Quảng Ngãi

Vĩnh Bảo

Hàm Thuận Bắc

Hải Phòng

Phan Thiết



Ba Tơ Ba Cung 15/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Bình Sơn Bình Châu 15/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Tư Nghĩa TT Sông Vệ 15/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16

Toàn tỉnh Quảng Ngãi 15/07/2021
Áp dụng biện 
pháp tương đương 
mức "nguy cơ"

Chiềng Sơn 25/06/2021
Tân Hợp 25/06/2021

Phù Yên Kim Bon 25/06/2021
Thuận Châu TT Thuận Châu 25/06/2021

An Thanh 25/06/2021
An Vũ 25/06/2021
An Cầu 23/06/2021
Côi Quỳnh 23/06/2021
Toàn huyện 26/06/2021 Áp dụng chỉ thị 15
Vũ CHính 23/06/2021
Trần Lâm 23/06/2021
Phong Châu 23/06/2021
Hợp Tiến 23/06/2021

Hải Hậu Hải Minh 12/07/2021
Giao Thủy Giao An 12/07/2021

Xuân Trường Xuân Phú 12/07/2021
Đắk Liêng 27/06/2021
TT Liên Sơn 03/07/2021

Buôn Đôn Ea Wer 15/07/2021
Ea H'Leo Cư Mốt 07/07/2021
Ea Súp Ea Lê 18/07/2021

Cư Êbur 18/07/2021
Toàn TP 18/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15

Tiểu Cần Hùng Hòa 28/06/2021
Cầu Ngang Hiệp Mỹ Đông 08/07/2021
Châu Thành Lương Hòa 03/07/2021
TP Trà Vinh Phường 4 08/07/2021 11/7/2021

Trà Cú Phước Hưng 16/07/2021

Sơn La
Mộc Châu

Thái Bình

Quỳnh Phụ

TP Thái Bình

Quảng Ngãi

Huyện Lắk

Trà Vinh

TP Buôn Mê Thuột

Đắk Lắk

Nam Định

Đông Hưng



Bình Định Hoài Nhơn 18/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15 
từ 18/7/2021

TT Đạ Tẻh 06/07/2021
Xã Mỹ Đức 02/07/2021
Xã Lạc Lâm 11/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Thị trấn Thạnh Mỹ 11/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Khu vực khác 11/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15

Ninh Hải Xã Hộ Hải 03/07/2021
Ninh Phước TT Phước Dân 15/07/2021

Phan Rang - Tháp ChàmPhủ Hà 15/07/2021
Phan Rang-Tháp Chàm và Ninh Phước 17/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Thuận Nam, Ninh Sơn, Ninh Hải, Bác Ái và Thuận Bắc 17/07/2021 Áp dụng chỉ thị 15

Thừa Thiên Huế Phú Lộc Lộc Thủy 04/07/2021
Khe Sanh 07/07/2021
Lao Bảo 04/07/2021

Vĩnh Phúc Yên Lạc Đại Tự 08/07/2021
Krông Nô Đắk Sôr 09/07/2021
Đắk R’lấp Đắk Wer 12/07/2021
Đắk Song Đắk N'Drung 17/07/2021 Áp dụng chỉ thị 16
Đắk Mil TT Đắk Mil 17/07/2021

13/07/2021 Áp dụng CT 15
Phùng Chí Kiên 17/07/2021
Toàn TP Bắc Cạn 17/07/2021 Áp dụng CT 15

Đơn Dương

Quảng Trị Hướng Khóa

Ninh Thuận

Bắc Cạn TP Bắc Cạn

Đắk Nông

Toàn tỉnh Đắk Nông

Lâm Đồng

Đạ Tẻh


